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Model No.CE002G 355MM CORDLESS POWER CUTTER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266976-3 Bu-lông đầu lục giác M8X25 1

002 224632-1 FLANGE 80 2

003 922232-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 6

004 312D66-5 BRACKET 1

005 422822-2 Vòng cao su 56 1

006 253574-2 FLAT WASHER 56 1

007 922232-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 9

008 137006-6 WHEEL COVER L ASS'Y 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

C20 8064C1-9 CAUTION LABEL 1

009 312D70-4 LOWER GUARD L 1

011 141N02-2 LOWER GUARD R COMPLETE 1

012 922232-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 3

013 137005-8 WHEEL COVER R ASS'Y 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

014 232798-3 TENSION SPRING 11 1

016 922212-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X12 1

017 253424-1 Long đền đệm phẳng 6 1

020 136853-2 WHEEL COVER GRIP ASSEMBLY 1

C10 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

021 922243-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 W
R

2

022 421362-7 Nắp 1

023 416741-2 Khuỷu nối 1

024 213888-1 Vòng đệm-o 30 1

025 257896-2 SLEEVE 5.4 2

026 327B11-5 ROLLER 25 2

027 265A89-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 W
R

2

028 413P09-3 BEARING COVER 1

029 257A13-0 RING 65 1

030 424792-1 Vòng đệm trược 1

031 422822-2 Vòng cao su 56 1

032 327B10-7 SPINDLE 1

033 257895-4 SLEEVE 15 1

034 211238-4 Bạc đạn 6202LLU 2

035 451485-7 Nắp chốt 1 *

035-1 137186-8 PIN CAP ASS'Y S 1

036 233089-5 Lò xo nến 12 1

037 256947-8 SHOULDER PIN 7 1 *

038 961012-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-6 1

039 922123-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X14 W
R

2

040 257868-7 Vòng canh  15 1

041 347915-3 Tấm đáy puli 1

042 222201-2 Puli 17-70.5 1

043 313415-5 Đĩa lệch tâm 1

044 267822-3 Long đền que 8 1

045 264053-5 Đai ốc lục giác M8X1 1



046 312D67-3 CUTTING DEVICE 1

047 211062-5 Bạc đạn 6000ZZ 1

048 252429-8 Đai ốc tròn M15-23 1

049 227922-1 Nhông côn xoắn 53 1

050 254201-4 Chìa khóa 4 1

051 285049-3 Chốt giữ ổ đệm 33-59 1

052 265074-0 Vít dầu dù M5X16 3

053 211278-2 Bạc đạn 6203DDW 1

054 327B09-2 GEAR SHAFT 1

055 213806-9 Vòng đệm-o 90 1

056 922343-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 W
R

1

057 222203-8 PULLEY 17-45.0 1

058 347A86-2 PULLEY PLATE 50 1

059 265D39-6 HEX.BOLT M8X30 1

060 312C34-2 Giá đỡ lò xo B 1

061 232729-2 Lò xo nến 13 1

062 922233-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W
R

1

063 312C33-4 Giá đỡ lò xo A 1

064 225107-3 SYNCHRO BELT 15-880 1

065 141N00-6 BELT COVER COMPLETE 1

C10 265B09-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X30 W
R

4

066 911118-1 Vít dầu dù M4X12 WR 1

067 413C66-3 Ống kính 1

068 922343-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 W
R

1

069 183Y26-8 HANDLE SET 1

C10 8040V4-6 Nhãn logo XGT 1

069 INC. 110

070 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9

071 140F99-0 Nắp hoàn chỉnh 1

C10 213A05-9 Vòng đệm-o 16 1

072 141G39-7 Bộ mạch công tắc 1

073 413C73-6 Nút nhả khóa 1

074 232444-8 Lò xo nến 4 1

075 232732-3 Lò xo xoắn 10 1

076 413C72-8 Thanh gạt công tắc 1

077 632T61-8 Bộ công tắc 1

078 422823-0 Chân đế chà nhám 1

079 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

080 413C77-8 Nắp khóa 1

081 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

082 232731-5 Lò xo cần gạt 1

083 413C76-0 Khóa bộ chuyển đổi pin 2

084 183U87-4 TERMINAL BOX SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

084 INC. 92

085 232730-7 Lò xo nến 5 2

086 413C74-4 Bộ chuyển đổi pin L 1

087 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

088 632T08-2 Bộ thiết bị đầu cuối 1



089 652031-1 Vít dầu dù M3X6 2

090 652031-1 Vít dầu dù M3X6 2

091 632T08-2 Bộ thiết bị đầu cuối 1

092 183U87-4 TERMINAL BOX SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

092 INC. 84

093 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

094 413C75-2 Bộ chuyển đổi pin R 1

095 232731-5 Lò xo cần gạt 1

096 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

097 413C77-8 Nắp khóa 1

098 413C76-0 Khóa bộ chuyển đổi pin 2

099 232730-7 Lò xo nến 5 2

100 327928-0 Báng cầm phía trước 26 1 *

100-1 327C20-0 FRONT GRIP 26 < 1

101 266373-3 Vít tự cắt ren đầu siết 5X35 2

102 312C34-2 Giá đỡ lò xo B 2

103 232729-2 Lò xo nến 13 2

104 266021-4 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 2

105 312C33-4 Giá đỡ lò xo A 2

106 413C71-0 Giá đỡ lò xo D 1

107 232728-4 Lò xo nến 12 1

108 312C35-0 Giá đỡ lò xo C 1

110 183Y26-8 HANDLE SET 1

C10 8040V4-6 Nhãn logo XGT 1

110 INC. 69

111 136926-1 HOSE COVER ASS'Y 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

112 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

113 424788-2 Xốp lọc bụi 1

114 312C32-6 Bộ đỡ chân đế 1

115 266021-4 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 2

116 422823-0 Chân đế chà nhám 2

117 413N25-3 CLAMP BASE 1

118 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

119 347916-1 Phần bảo vệ đáy 1

120 922233-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W
R

2

121 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

122 413C70-2 Vỏ động cơ 1

123 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

124 687B69-9 Nút dừng 1

125 620E26-2 Bo mạch B 1

126 652031-1 Vít dầu dù M3X6 3

127 632T19-7 Khối chì 1 *

127-1 632T58-7 Khối chì < 1

128 629A92-2 Stato 1

129 459144-7 Tấm chắn gió 1

130 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

131 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1

132 519717-9 ROTOR ASS'Y 1 *

132 INC. 131 *



132-1 519717-9 ROTOR ASS'Y O 1

132-1 INC. 131

133 962211-4 Vòng giữ (int) tròn R-42 1

134 253545-9 Long đền đệm phẳng 28 1

135 267212-0 Long đền đệm phẳng 12 1

136 211132-0 Bạc đạn 6301DDW 1

137 262085-6 Vòng cao su 38 1

138 141G44-4 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

139 266021-4 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 4

140 922343-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 W
R

4

141 227921-3 Nhông côn xoắn 15 1

142 252178-7 Đai ốc lục giác M8-12 1

143 422821-4 Tấm bọt biển 1

144 265620-9 Vít đầu tròn có ren phá 4X18 1

145 620H50-3 Mạch led 1

146 183U88-2 MOTOR HOUSING COVER SET 1

146 INC. 149

147 620K97-5 CONTROLLER 1

148 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

149 183U88-2 MOTOR HOUSING COVER SET 1

149 INC. 146

150 922343-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 W
R

5

151 8585M0-3 CE002G SERIAL NO. LABEL 1

152 8585L3-0 CE002G NAME PLATE 1

A01 191W53-9 Bộ ron 1

A02 413N26-1 HOSE CLAMP 40 1

A03 413P08-5 HOSE CLAMP 46 1

A04 782037-6 Lục giác trên 13-19 1

A05 D-56998 LASER DIAMOND WHEEL SEGME
NTED

1


